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Phụ lục V

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (DẠNG RIÊNG LẺ) CHO TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND

ngày 16/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	 Số TT 
	 Tên sản phẩm 
	 Đơn vị tính 
	 Mức khó khăn 
	 Đơn giá sản phẩm 
(đồng) 

	A
	CẤP LẦN ĐẦU
	 
	 
	 

	I
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (dạng hồ sơ rà soát, giao đất, thuê đất)
	 
	 
	

	1
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	918.361

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	929.807

	2
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất 
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.447.823

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.462.703

	II
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	 
	 
	

	 1 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.106.366

	 2 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.117.812

	III
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (dạng hồ sơ bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trẻ tiền hàng năm)
	 
	 
	

	 1 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.447.823

	 2 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.462.703

	B
	CẤP ĐỔI, CẤP LẠI
	 
	 
	

	I
	Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
	 
	 
	

	 1 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	650.240

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	650.240

	 2 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận riêng đối với tài sản  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	616.360

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	616.360

	 3 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	837.053

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	837.053

	II
	Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chủ sử dụng đất thế chấp giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng)
	 
	 
	

	 1 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất 
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	681.571

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	681.571

	 2 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận riêng đối với tài sản  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	647.691

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	647.691

	 3 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	876.426

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	876.426

	C
	CẤP BIẾN ĐỘNG
	 
	 
	

	I
	Thế chấp  hoặc thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
	 
	 
	

	1
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	371.437

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	371.437

	2
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận riêng đối với tài sản  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	363.340

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	363.340

	3
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	474.809

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	474.809

	II
	Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
	 
	 
	

	1
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất 
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	304.101

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	304.101

	2
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận riêng đối với tài sản  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	296.732


	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	296.732

	3
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	388.742

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	388.742

	III
	Đăng ký biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên một phần thửa đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (trừ trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế), tài sản gắn liền với đất
	 
	 
	

	1
	In giấy chứng nhận mới
	 
	 
	

	 a) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	808.278

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	808.278

	 b) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.030.241

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.030.241

	2
	Chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ
	 
	 
	

	 a) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất 
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	666.099

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	666.099

	 b) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	848.203

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	848.203

	IV
	Đăng ký biến động trường hợp đo đạc lại thửa đất mà có thay đổi diện tích, số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ
	 
	 
	

	1
	In giấy chứng nhận mới
	 
	 
	

	 a) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	873.788

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	873.788

	 b) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.114.538

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.114.538

	2
	Chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ
	 
	 
	

	 a) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	725.619

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	725.619

	 b) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	925.349

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	925.349

	V
	Đăng ký biến động do thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi thông tin về giấy tờ pháp lý, nhân thân hoặc địa chỉ; phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin trong hồ sơ địa chính và trên giấy chứng nhận
	 
	 
	

	1
	In giấy chứng nhận mới 
	 
	 
	

	 a) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	367.829

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	367.829

	 b) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận riêng về tài sản  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	365.627

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	365.627

	 c) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	467.537

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	467.537

	2
	Chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ
	 
	 
	

	 a) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	294.326

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	294.326

	 b) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận riêng về tài sản  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	292.124

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	292.124

	 c) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	374.778

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	374.778

	VI
	Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	 
	 
	

	 1 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	558.862

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	558.862

	 2 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	712.179

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	712.179

	VII
	Đăng ký biến động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận xử lý nợ thế chấp; Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai; Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo theo quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của cơ quan thi hành án; Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết quả đấu giá đất; Trường hợp chuyển đổi công ty; Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; Chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư bán căn hộ và làm thủ tục đăng ký biến động đợt đầu
	 
	 
	

	1
	In giấy chứng nhận mới 
	 
	 
	

	 a) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	871.265

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	871.265

	 b) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận riêng đối với tài sản  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	865.743

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	865.743

	 c) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.111.123

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.111.123

	2
	Chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ
	 
	 
	

	 a) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	721.437

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	721.437

	 b) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận riêng đối với tài sản  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	724.089

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	724.089

	 c) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	921.933

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	921.933

	VIII
	Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	 
	 
	

	 1 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất 
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	565.144

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	565.144

	 2 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về tài sản  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	559.249

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	559.249

	 3 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	721.153

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	721.153

	IX
	Đăng ký biến động xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
	 
	 
	

	 1 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  - In giấy chứng nhận mới  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	811.771

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	811.771

	 2 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  - chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ 
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	668.375

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	668.375

	X
	Đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng toàn bộ thửa đất
	 
	 
	

	 1 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất - In giấy chứng nhận mới  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	884.607

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	884.607

	 2 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất - Chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ 
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	731.010

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	731.010

	XI
	Đăng ký biến động gia hạn sử dụng đất
	 
	 
	

	 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất - chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ 
	 
	 
	

	 1 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	672.301

	 2 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	672.301

	XII
	Đăng ký biến động chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần hoặc chuyển từ hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sang hình thức giao đất có thu tiền hay thuê đất
	 
	 
	

	 1 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất - In giấy chứng nhận mới  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	870.411

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	870.411

	 2 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất - chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ 
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	720.695

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	720.695

	XIII
	Đăng ký biến động thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên GCN hoặc đã thể hiện trong cơ sở dữ liệu
	 
	 
	

	 1 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất - In giấy chứng nhận mới  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.123.681

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	1.123.681

	 2 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất - chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ 
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	900.108

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	900.108

	XIV
	Đăng ký biến động người sử dụng đất có thay đổi đối với hạn chế về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	 
	 
	

	1
	In giấy chứng nhận mới 
	 
	 
	

	 a) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	656.107

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	656.107

	 b) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất  
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	841.414

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	841.414

	2
	Chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ
	 
	 
	

	 a) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất 
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	569.554

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	569.554

	 b) 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất 
	 
	 
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	733.775

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	733.775

	XV
	Đăng ký biến động thu hồi quyền sử dụng đất
	 
	 
	

	 1 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất - In giấy chứng nhận mới  
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	358.541

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	358.541

	 2 
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất - chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ 
	 
	 
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	221.135

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến 
	 Hồ sơ/Thửa/GCN 
	1-5
	221.135

	Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho 01 hồ sơ/01 thửa/1 giấy chứng nhận. Đối với một hồ sơ gồm nhiều thửa,nhiều giấy chứng nhận thì mỗi thửa, mỗi giấy chứng nhận tăng thêm thu như sau: 

	1
	Hồ sơ in giấy chứng nhận mới  
	 
	 
	 

	-
	Từ thửa thứ 2 trở đi thu thêm: 1.100 đồng/01 thửa 
	 
	 
	 

	-
	Từ giấy chứng nhận thứ 2 trở đi thu thêm: 22.000 đồng/01 giấy 
	 
	 

	2
	Chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ 
	 
	 
	 

	-
	Từ thửa thứ 2 trở đi thu thêm: 1.000 đồng/01 thửa 
	 
	 
	 

	-
	Từ giấy chứng nhận thứ 2 trở đi thu thêm: 21.000 đồng/01giấy 
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